PHỤ LỤC 3
HƯỚNG DẪN, GIẢI THÍCH VỀ ĐIỀU TRA VÀ TỔNG HỢP SỐ LIỆU

1. Khái niệm giá xuất khẩu, giá nhập khẩu và chỉ số giá xuất khẩu, chỉ số giá nhập khẩu

- Giá xuất khẩu: là số tiền Việt Nam bán một đơn vị hàng hóa cho bạn hàng nước ngoài chỉ gồm giá trị hàng hóa (C), là giá giao hàng tại biên giới Việt Nam tính theo loại giá FOB (và tương đương). 

Giá xuất khẩu quy theo từng mặt hàng có quy cách, phẩm cấp, thị trường nhất định; giá được quy đổi theo Đô la Mỹ, không bao gồm chi phí bảo hiểm (I) và chi phí vận tải (F), thuế xuất khẩu.             

Sơ đồ cấu thành giá xuất khẩu như sau:
	Giá trị hàng hóa (C)

	Tính theo loại giá FOB - Giá xuất khẩu 


 
- Giá nhập khẩu: là số tiền Việt Nam mua một đơn vị hàng hóa của bạn hàng nước ngoài bao gồm giá trị hàng hóa (C), chi phí bảo hiểm (I) và chi phí vận tải hàng hóa (F), là giá giao hàng tại biên giới Việt Nam tính theo loại giá CIF (và tương đương).

Giá nhập khẩu quy theo từng mặt hàng có quy cách, phẩm cấp, thị trường nhất định. Giá nhập khẩu được quy đổi ra Đô la Mỹ, không bao gồm thuế nhập khẩu.

Sơ đồ cấu thành giá nhập khẩu như sau:
	Giá trị hàng hóa (C)
	Chi phí bảo hiểm (I)
	Chi phí vận tải (F)

	Tính theo loại giá CIF - Giá nhập khẩu 



- Chỉ số giá xuất khẩu (XPI): là chỉ tiêu tương đối (tính bằng %), phản ánh xu hướng và mức độ biến động giá xuất khẩu theo thời gian.


- Chỉ số giá nhập khẩu (MPI): là chỉ tiêu tương đối (tính bằng %), phản ánh xu hướng và mức độ biến động giá nhập khẩu theo thời gian.

2. Hướng dẫn về thu thập thông tin

Doanh nghiệp được Cục Thống kê tập huấn nghiệp vụ, phát phiếu điều tra. Phiếu điều tra có thể in sẵn quy cách, phẩm cấp, thị trường tương ứng với tình hình xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp. Điều tra viên thường xuyên liên hệ, đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn doanh nghiệp khai thác tối đa thông tin từ hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu, tờ khai Hải quan để xác định đúng các mặt hàng, thị trường cần điều tra theo danh mục in sẵn trong phiếu điều tra. Giá ghi trong phiếu thu thập thông tin là giá quan sát.

Trong các kỳ lấy giá, điều tra viên cần nắm thông tin về sự biến động giá xuất khẩu, giá nhập khẩu của nhiều đơn vị khác nhau và xu hướng biến động của giá hàng hóa thế giới (qua các phương tiện thông tin đại chúng, sàn giao dịch, chỉ đạo của các bộ ngành) để kiểm định thông tin giá xuất khẩu, giá nhập khẩu trong từng thời kỳ.


Có thể bổ sung những mặt hàng ngoài danh mục nhưng đang xuất khẩu, nhập khẩu phổ biến ở doanh nghiệp nhằm phục vụ việc thay mẫu, theo dõi xu hướng giá của mặt hàng cùng loại.

3. Xử lý một số trường hợp đặc biệt



Trong quá trình điều tra, có thể phát sinh một số trường hợp đặc biệt cần xử lý cụ thể như sau: 

Trường hợp 1: Điều kiện giao hàng khác với quy định (xuất khẩu giá CIF, CFR, DAF; nhập khẩu giá FOB, CFR, DAF)


Hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng các chứng từ về hợp đồng vận tải, bảo hiểm, tính chi phí bình quân về vận tải (F), bảo hiểm (I) trên một đơn vị hàng hóa để có được F1 và I1. Sử dụng  F1, I1 để tính trong các trường hợp sau:   

- Giá xuất khẩu


+ Nếu hợp đồng ghi điều kiện giá giao hàng xuất khẩu là giá CIF (vận chuyển bằng đường biển, có chi phí bảo hiểm hàng hóa và chi phí vận tải biển), phải chuyển về giá xuất khẩu theo loại giá FOB bằng cách loại bỏ F1 và I1 ra khỏi giá theo công thức:
                                  Giá FOB = CIF –  (F1 + I1)


+ Nếu hợp đồng ghi điều kiện giá giao hàng xuất khẩu là giá CFR (vận chuyển bằng đường biển, không có chi phí bảo hiểm hàng hóa), phải chuyển giá xuất khẩu theo loại giá FOB bằng cách loại bỏ F1 ra khỏi giá theo công thức:
                                 Giá FOB = CFR – F1 

+ Nếu hợp đồng ghi điều kiện giá giao hàng xuất khẩu là giá DAF (vận chuyển bằng đường bộ qua biên giới đất liền, không có chi phí bảo hiểm và chi phí vận tải bằng ô tô/đường sắt), thì giá này tương đương với giá FOB.
- Giá nhập khẩu


+ Nếu hợp đồng ghi điều kiện giá giao hàng nhập khẩu là giá FOB (vận chuyển bằng đường biển, chưa tính chi phí bảo hiểm hàng hóa và chi phí vận tải biển) phải chuyển  giá nhập khẩu theo loại giá CIF bằng cách đưa thêm chí phí bảo hiểm và vận tải vào giá theo công thức:

                             Giá CIF = FOB +  (F1 + I1)


+ Nếu hợp đồng ghi điều kiện giá giao hàng nhập khẩu là giá CFR (vận chuyển bằng đường biển, không có chi phí bảo hiểm hàng hóa), phải chuyển giá nhập khẩu theo loại giá CIF bằng cách đưa thêm chi phí bảo hiểm vào giá theo công thức:

                               Giá CIF = CFR +  I1

+ Nếu hợp đồng ghi điều kiện giá giao hàng nhập khẩu là giá DAF (vận chuyển bằng đường bộ qua biên giới đất liền, giá chưa tính chi phí bảo hiểm hàng hóa và chi phí vận tải bằng ô tô/đường sắt), xảy ra các trường hợp sau: 


(1) Nếu biên giới hai nước liền kề, hàng hóa đi qua biên giới không mua chi phí bảo hiểm và không phát sinh chi phí vận tải, thì giá nhập khẩu cũng là giá DAF.

(2) Nếu biên giới hai nước liền kề, hàng hóa đi qua biên giới có mua chi phí bảo hiểm, không phát sinh chi phí vận tải, thì giá nhập khẩu là giá DAF cộng thêm chi phí bảo hiểm. 


(3) Nếu biên giới hai nước không liền kề, hàng hóa vận chuyển đi qua nước thứ  ba thì giá trong trường hợp này sẽ được xử lý như trường hợp giá tạm nhập, tái xuất (giá nhập khẩu tính từ nước thứ ba). 


Trường hợp 2: Mặt hàng độc nhất, không lặp lại giữa các kỳ điều tra


Trường hợp bắt buộc phải dùng mặt hàng độc nhất để điều tra thì giá sẽ bị quan sát đứt gãy qua các kỳ khác nhau. Có nhiều cách để giải quyết như sau:


Lấy giá mẫu 


Đối với mặt hàng độc nhất, có giá trị lớn, tần suất 1 đến 2 năm mới xuất, nhập khẩu một lần như tàu thuyền, máy bay… thì cơ sở điều tra được yêu cầu cung cấp mặt hàng còn mới, chưa lạc hậu và đã được hình thành trong quá khứ. 


Do hàng hóa mang tính cá biệt, khó lặp lại nên đến kỳ báo cáo, phải giả định hàng mẫu để điều tra, sau đó ước giá hàng mẫu cho kỳ điều tra. Thông tin có thể khai thác từ bạn hàng truyền thống của cơ sở điều tra hoặc những thông tin tin cậy khác. Giá mẫu dùng cho những tháng quan sát giá bị đứt gãy, khi chưa mặt hàng mới thay thế. Mẫu có thể thay đổi sau một số kỳ điều tra.


Lấy giá thành phần

Đối với mặt hàng độc nhất được lắp ráp bởi nhiều cụm chi tiết, có giá trị lớn  như dây chuyền sản xuất, máy cái, lò phản ứng… thì cơ sở điều tra chọn một mặt hàng đại diện. Mặt hàng này được chia thành một số các thành phần nhỏ hoặc một số phần chủ yếu (cụm máy chính, phụ), với quy cách phẩm cấp nhất định. Giá thành phần được quan sát độc lập. Các thành phần chia nhỏ đều được định giá. Giá mặt hàng là giá hợp thành từ giá thành phần (có quyền số hoặc không có quyền số).

Nếu giá máy phụ thuộc chủ yếu vào cụm máy chính, lấy cụm máy chính làm mặt hàng đại diện cho xu hướng biến động giá. 

Cách thức này làm cho việc lấy giá mặt hàng độc nhất dễ dàng hơn. Giá thành phần cũng dùng cho những tháng quan sát giá bị đứt gãy, khi chưa có mặt hàng mới thay thế. 

Ví dụ: Công ty cơ khí Thống Nhất xuất khẩu dây chuyền chế biến cà phê tiên tiến sang Nhật Bản. Dây chuyển này gồm (1) máy chính (chiếm 75% giá trị); (2) động cơ truyền lực (chiếm 15% giá trị), (3) vỏ máy (chiếm 10% giá trị); và (4) đế (chiếm 5% giá trị). Trong kỳ lấy giá tiếp theo, việc xác định 1 chiếc máy giống hoàn toàn là rất khó trong khi đó bộ phận máy chính được sản xuất và xuất khẩu nhiều hơn để lắp ráp vào các dây chuyền khác nhau. Có thể xác định giá của dây chuyền chế biến cà phê (mặt hàng nằm trong rổ hàng hóa điều tra) thông qua biến động giá của máy chính.


Trường hợp 3:  Lô hàng chia thành nhiều hợp đồng xuất khẩu cho các đối tác khác nhau của 1 quốc gia nên có nhiều mức giá khác nhau.


Theo quy định, giá xuất khẩu được thu thập là giá của công ty xuất khẩu, tính theo thị trường nước xuất khẩu. Vì vậy, giá mặt hàng với quy cách, phẩm cấp cụ thể được tính là giá bình quân mặt hàng của các giao dịch phát sinh.


Ví dụ: Ngày 10/5/2016, Công ty Hapro xuất Cafe Robusta loại 1 đã rang xay sang công ty A của Hàn Quốc với đơn giá (loại FOB) 2,5 USD/kg. Ngày 25/5/2016, Công ty Hapro xuất Cafe Robusta loại 1 đã rang xay sang công ty B của Hàn Quốc với đơn giá (loại FOB) 3,5 USD/kg.

Khi đó, điều tra viên tính giá xuất khẩu bình quân Cafe Robusta loại 1 đã rang xay của công ty Hapro sang thị trường Hàn Quốc là:  (2,5 x 3,5)1/2 = 2,96 USD/kg.

Trường hợp 4: Giao dịch giữa các công ty “mẹ - con” thấp hoặc cao hơn nhiều mức giá thị trường.

Đối với các công ty, tập đoàn đa quốc gia; giao dịch xuất, nhập khẩu hàng hóa giữa công ty mẹ và công ty con rất phổ biến. Có thể xảy ra hiện tượng chuyển giá hoặc giá biến động lớn so giá thị trường. Điều này có nghĩa là giá giao dịch giữa các công ty “mẹ - con” thấp hơn hoặc cao hơn nhiều giá sản phẩm cùng loại trên thị trường trong nước và quốc tế.


Việc xác định giá thực của các giao dịch này rất khó khăn. Tuy nhiên, xu hướng biến động giá của các giao dịch này cũng phản ánh xu hướng chung trong thị trường xuất, nhập khẩu. Do vậy, vẫn thu thập giá của các giao dịch này và ghi chú lại đây là giao dịch giữa công ty “mẹ - con”.

Trường hợp 5: Mặt hàng gia công

Gia công thường xuất hiện ở các nhóm sản phẩm dệt may, giầy da, điện tử... Các công ty trong nước nhập khẩu lô nguyên liệu, sản phẩm dở dang về gia công một số công đoạn, rồi lại xuất khẩu cả lô sản phẩm đã hoàn thiện đi nước ngoài.


Đối với trường hợp này, toàn bộ trị giá sản phẩm nhập khẩu về hoặc toàn bộ trị giá sản phẩm xuất khẩu đi đều phải tiến hành khai tờ khai hải quan. Nếu những mặt hàng này nằm trong mẫu điều tra thì giá hàng hóa xuất khẩu tính theo mức trị giá ghi trên tờ khai hải quan (gồm giá nguyên liệu hoặc sản phẩm dở dang + giá gia công), có ghi chú thêm đây là hàng gia công. 


Theo quy định, nếu chỉ tính giá gia công hàng xuất khẩu thì đây là giá xuất khẩu dịch vụ, không phải giá xuất khẩu hàng hóa.


Trường hợp 6: Mặt hàng thay đổi quy cách, phẩm cấp liên tục.

Mặt hàng điện tử, điện thoại di động, quần áo… thường có tần suất thay đổi quy cách, mẫu mã liên tục (quý, 6 tháng). Đối với những mặt hàng này, cần khai báo chi tiết quy cách, phẩm cấp của từng mặt hàng trong mẫu điều tra. 

Khi có thay đổi quy cách, phẩm cấp như màu sắc, vỏ bao bì, tính năng, kiểu dáng…  điều tra viên kết hợp với doanh nghiệp xác định xem sự thay đổi đó có ảnh hưởng lớn đến giá bán sản phẩm hay không. Nếu sự thay đổi không ảnh hưởng đến chất lượng, giá bán sản phẩm thì coi như đó là mặt hàng cũ. Nếu sự thay đổi ảnh hưởng đến chất lượng, giá bán sản phẩm thì tiến hành thay thế mặt hàng theo hướng dẫn. 

Ví dụ: Điều tra giá xuất khẩu áo sơ mi nam tại Công ty Vinatex, do dệt may là ngành thay đổi quy cách liên tục nên quy cách của áo sơ mi cần được ghi chi tiết nhiều nhất: Áo sơ mi nam, dài tay, chất liệu vải cotton 95%, kẻ dọc, cúc nhựa đính thẳng. 

Vào tháng điều tra, công ty không xuất khẩu mặt hàng như trên nữa mà chuyển sang xuất khẩu mặt hàng: Áo sơ mi nam, dài tay, chất liệu vải cotton 95%, kẻ ngang, cúc nhựa đính thẳng. Khi đó, điều tra viên cùng doanh nghiệp xác định việc thay đổi từ kẻ dọc sang kẻ ngang là không làm thay đổi về chất lượng, không làm ảnh hưởng đến giá cả, thì ghi đúng giá thực tế xuất khẩu và ghi chú mẫu mặt hàng chuyển từ kẻ ngang sang kẻ dọc.

Nếu thực sự có thay đổi về chất lượng (ví dụ thay chất liệu vải cotton từ 95% sang 80%) làm ảnh hưởng đến chất lượng áo, ảnh hưởng đến giá xuất khẩu, thì xử lý như là mặt hàng mới theo hướng dẫn của trường hợp thay thế mặt hàng.


Trường hợp 7: Mặt hàng mới xuất hiện cần bổ sung.

Khi một mặt hàng mới xuất hiện và trở nên phổ biến trong hoạt động XNK của Việt Nam thì cần đưa mặt hàng này vào rổ hàng hóa để tính toán. Khi đó, để đảm bảo số lượng mẫu giá, rà soát trong nhóm mặt hàng để loại 1 mặt hàng kém phổ biến hơn. Kỹ thuật xử lý được thực hiện như phương pháp gối đầu đã trình bày ở trên.


Trường hợp 8: Mặt hàng đại diện đã có trong tháng trước nhưng tạm thời không xuất hiện ở tháng báo cáo, vì thế chưa tính được giá ở tháng báo cáo, nhưng dự tính sẽ xuất hiện trong các tháng tiếp theo. Cách xử lý: Dùng phương pháp gán giá.

Trường hợp này thường xảy ra đối với các mặt hàng có chu kỳ giao dịch xuất nhập khẩu dài hơn so với tháng báo báo hoặc đối với các mặt hàng có tính mùa vụ. Ví dụ: chu kỳ giao dịch xuất khẩu hàng mỹ nghệ, chè…theo quý nên trong một số tháng báo cáo không có giá giao dịch xuất khẩu cho mặt hàng đó. 


Bước 1: Tính chỉ số giá tháng báo cáo so với tháng trước của nhóm hàng có chứa mặt hàng tạm thời biến mất (nhưng không có giá của mặt hàng này) theo công thức sau:
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Trong đó: Iplà chỉ số giá tháng báo cáo so với tháng trước của nhóm chứa mặt hàng tạm thời biến mất; 

                 ipj là chỉ số giá cá thể tháng báo cáo so tháng trước các mặt hàng còn lại trong nhóm;

                           n là số mặt hàng còn lại trong nhóm.

Bước 2: Tính giá gán của mặt hàng tạm thời không xuất hiện bằng cách lấy giá của mặt hàng này tháng trước nhân với chỉ số giá của nhóm mặt hàng vừa tính được ở bước 1.

Ví dụ: 
	Tên hàng, quy cách phẩm cấp
	Mã số hàng hóa
	Giá xuất khẩu (USD)
	Chỉ số giá cá thể (%)
	Ghi chú

	
	
	Tháng trước

(t-1)
	Tháng báo cáo (t)
	
	

	A
	B
	1
	2
	(3=2/1)
	C

	Mặt hàng A
	61059001
	12,9
	13,10
	101,55
	

	Mặt hàng B
	61059002
	12,8
	13,05
	101,95
	

	Mặt hàng C
	61059003
	12,5
	12,72
	
	Mặt hàng tạm thời biến mất trong tháng 2/2016

	Nhóm hàng (A-B)
	610590
	
	
	101,75
	


Chỉ số giá bình quân của nhóm hàng (610590) là: 
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Giá gán cho mặt hàng C tạm thời không xuất hiện trong tháng 2/2016 là:
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Trường hợp 9: Mặt hàng đại diện đã có trong những tháng trước nhưng dự tính trong tương lai không xuất hiện nữa, đồng thời mặt hàng cũ và mặt hàng mới đã xuất hiện trong cùng một hoặc một số tháng báo cáo. Cách xử lý: Áp dụng phương pháp gối đầu.


Trường hợp này thường xảy ra đối với các mặt hàng XNK có quy cách phẩm cấp thay đổi do sự phát triển của công nghệ, sự thay đổi thói quen tiêu dùng hàng XNK.v.v… Trong khi đó, danh mục mặt hàng đại diện được cập nhật và thay đổi với chu kỳ 4-5 năm một lần. Trong thực tế, sự thay đổi của một số mặt hàng XNK đại diện tại địa phương có thể diễn ra nhanh hơn. 


Khi đó, tại tháng báo cáo, điều tra viên lấy giá của cả hai mặt hàng cũ và mới.


Ví dụ: Giả sử vào tháng trước mặt hàng A được thu thập giá nhưng đến tháng báo cáo mặt hàng A không còn mang tính phổ biến, trên thị trường xuất khẩu xuất hiện mặt hàng C (theo doanh nghiệp mặt hàng C sẽ được xuất khẩu  phổ biến trong thời gian tới). Như vậy tại tháng báo cáo, điều tra viên sẽ lấy giá của cả mặt hàng A và mặt hàng C, và mặt hàng C sẽ được thay thế mặt hàng A vào tháng tiếp theo.
	Tên hàng, quy cách phẩm cấp
	Mã số

 hàng hóa
	Giá xuất khẩu (USD)
	Ghi chú

	
	
	Tháng trước

(t-1)
	Tháng báo cáo (t) (tháng gối đầu) 
	Tháng tiếp theo (t+1)
	

	A
	B
	1
	2
	3
	C

	MẶT HÀNG CỐ ĐỊNH

	Mặt hàng A
	61059001
	12,9
	13,10
	-
	

	Mặt hàng B
	61059002
	12,8
	13,05
	12,76
	

	MẶT HÀNG MỚI

	Mặt hàng C
	61059003
	-
	12,72
	12,67
	



Như vậy ở tháng t, tính chỉ số nhóm cấp trên cấp mặt hàng vẫn dựa vào chỉ số giá cá thể của 2 mặt hàng A, B.  Nhưng đến tháng t+1, tính chỉ số nhóm cấp trên cấp mặt hàng dựa vào chỉ số giá cá thể của 2 mặt hàng B, C 


Trường hợp 10: Mặt hàng đại diện dự tính trong tương lai không xuất hiện nữa. Mặt hàng cũ và mặt hàng mới không có một khoảng thời gian nào cùng xuất hiện trên thị trường. Cách xử lý: Áp dụng phương pháp gán giá.


Cách làm: 


- Chọn mặt hàng mới có đặc điểm công dụng gần giống nhau (gần đồng chất) và có xu hướng biến động giá gần với mặt hàng cũ đã không còn xuất hiện ở kỳ báo cáo;


- Mô tả quy cách phẩm cấp của mặt hàng mới;


- Gán mã số của mặt hàng mới khác với mã của mặt hàng cũ.

Ví dụ: Trong danh sách các mặt hàng xuất khẩu nhóm Gạo của tỉnh H có mặt hàng Gạo tẻ A 10% tấm, nhưng đến tháng 6/2016 không còn được các nước nhập khẩu ưa chuộng nữa mà chuyển sang ưa chuộng mặt hàng Gạo tẻ D 5% tấm. Phương pháp gán giá cho mặt hàng gạo tẻ D 5% tấm như sau:

	Tên hàng, quy cách phẩm cấp
	Mã số hàng hóa
	Giá xuất khẩu (USD)
	Chỉ số giá cá thể(%)
	Ghi chú

	
	
	Tháng trước

(t-1)
	Tháng báo cáo (t)
	
	

	A
	B
	1
	2
	(3=2/1)
	C

	Gạo 
	100630
	
	
	101,68
	

	- Gạo tẻ A  10% tấm
	10063019
	13,2
	-
	
	

	- Gạo tẻ B  5% tấm
	10063019
	12,9
	13,10
	101,55
	

	- Gạo tẻ C  10 % tấm
	10063019
	12,8
	13,05
	101,95
	

	- Gạo tẻ D  5% tấm
	10063019
	12,53
	12,72
	101,55
	



Xem xét trong nhóm mặt hàng xuất khẩu nhóm gạo có mặt hàng gạo tẻ B 5% tấm có nhiều đặc điểm giống với mặt hàng mới (gạo tẻ D 5% tấm) nên sử dụng chỉ số giá cá thể của mặt hàng gạo tẻ B 5% đế tính chỉ số giá cá thể cho mặt hàng gạo tẻ D 5% tấm. Cách làm như sau:


- Giá tháng trước của mặt hàng mới gạo tẻ D 5% tấm được tính toán qua chỉ số giá của mặt hàng gạo tẻ B 5% tấm:
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- Chỉ số giá của nhóm hàng gạo là:
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Trường hợp 11: Doanh nghiệp điều tra không tồn tại trên thị trường.

Trường hợp này thường xảy ra khi điều tra viên đến doanh nghiệp điều tra để thu thập giá thì phát hiện ra doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã chuyển đổi sang ngạch kinh doanh khác, không xuất nhập khẩu hàng hóa nữa, hoặc phá sản, giải thể…Như vậy phải chọn doanh nghiệp XNK thay thế.


Cách xử lý:


- Báo cáo về Cục Thống kê địa phương;

- Cục Thống kê căn cứ vào danh sách doanh nghiệp XNK dự phòng của tỉnh để chọn doanh nghiệp mới thay thế sao cho đủ cả về số lượng doanh nghiệp điều tra cũng như mặt hàng đại diện;

- Chuẩn bị và tiến hành điều tra doanh nghiệp mới được thay thế.


Nguyên tắc chọn doanh nghiệp XNK thay thế: 


- Doanh nghiệp thay thế phải đảm bảo đủ số lượng mặt hàng tương ứng cần điều tra giá xuất nhập khẩu như doanh nghiệp cũ;


-  Nếu một doanh nghiệp được chọn thay thế chưa đủ số lượng mặt hàng cần thiết thì phải giao những mặt hàng còn lại cho doanh nghiệp khác trong mạng lưới điều tra. Trường hợp không giao được thì chọn thêm doanh nghiệp.


- Mã số của doanh nghiệp điều tra mới sẽ là mã số tiếp theo trong danh sách doanh nghiệp điều tra. 


4. Quy trình tổng hợp

 
a/ Tổng hợp giá bình quân 


Tổng hợp giá bình quân của tỉnh và cả nước để làm cơ sở dữ liệu tính chỉ số giá cấp thấp nhất (cấp mặt hàng) trong các kỳ báo cáo. Tổng hợp giá bình quân theo quy trình: Trước tiên tính giá bình quân tháng, sau đó tính giá bình quân quý. 


(1) Tính giá bình quân tháng cấp tỉnh


Áp dụng công thức bình quân nhân giản đơn cho từng mặt hàng HS 8 số theo từng thị trường trong tháng báo cáo:

                                
[image: image6.wmf]n

/

1

n

1

i

a

a

it

i

P

p

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

Õ

=

                                    (1)

Trong đó:
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là giá bình quân tháng báo cáo của mặt hàng i giao dịch xuất khẩu/ nhập khẩu với thị trường a;

Pia là giá xuất khẩu, nhập khẩu của mặt hàng i với thị trường a trong tháng báo cáo;

n là số doanh nghiệp có xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng i sang thị trường a phát sinh trong tháng.


(2) Tính giá bình quân quý cấp tỉnh


Áp dụng công thức bình quân nhân cho từng mặt hàng HS 8 số theo thị trường của 3 tháng trong quý báo cáo.
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Trong đó:   
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 là giá bình quân quý mặt hàng HS 8 số i với thị trường a;
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(3) Tính giá bình quân quý cả nước


Giá bình quân quý mặt hàng HS 8 số kèm thị trường của cả nước được tính từ giá bình quân nhân giản đơn của giá bình quân quý mặt hàng kèm thị trường của tất cả các tỉnh.


Giá bình quân quý mặt hàng HS 8 số cả nước được tính từ bình quân nhân giản đơn của giá bình quân giá bình quân quý các mặt hàng theo các thị trường.

 b/ Tổng hợp chỉ số giá

(1) Tính chỉ số giá quý báo cáo so với quý trước của mặt hàng HS 8 số (chỉ số giá cá thể - cấp mặt hàng) 
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Trong đó: 
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 là chỉ số giá cá thể mặt hàng HS 8 số i quý báo cáo so với quý trước;
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 là giá bình quân quý trước quý báo cáo của mặt hàng HS 8 số i.


(2) Tính chỉ số giá quý báo cáo so với quý trước của nhóm hàng HS 6 số (nhóm cấp 3)


Được tính bằng bình quân nhân giản đơn của các chỉ số HS 8 số quý báo cáo so với quý trước theo công thức như sau:
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Trong đó: 
[image: image16.wmf]1

t

t

p

I

-

®

là chỉ số giá nhóm HS 6 số p quý báo cáo so với quý trước;
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 là chỉ số giá nhóm HS 8 số i quý báo cáo so với quý trước;

               n là số nhóm HS 8 số trong nhóm HS 6 số cần tính.


(3) Tính chỉ số giá nhóm HS 6 số so kỳ gốc năm 2015(nhóm cấp 3)


Chỉ số giá nhóm HS 6 số kỳ báo cáo so kỳ gốc được tính bằng phương pháp nối chuỗi chỉ số giá kỳ báo cáo so kỳ trước với chỉ số giá kỳ trước so kỳ gốc.
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Trong đó: 
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 là chỉ số giá HS 6 số quý báo cáo so với kỳ gốc năm 2015;
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là chỉ số giá HS 6 số quý báo cáo so với quý trước; 
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là chỉ số giá HS 6 số quý trước so với kỳ gốc năm 2015.


(4) Tính chỉ số giá quý các nhóm HS 4 số (nhóm cấp 2), HS 2 số (nhóm cấp 1), chỉ số chung và chỉ số một số nhóm hàng chủ yếu so với kỳ gốc cố định


Chỉ số giá quý các nhóm HS 4 số, HS 2 số, chỉ số chung và chỉ số một số nhóm hàng chủ yếu được tính bằng phương pháp bình quân nhân gia quyền giữa các chỉ số giá nhóm cấp dưới nhóm cần tính với quyền số dọc tương ứng theo công thức tính như sau:
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Trong đó:  
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 là chỉ số giá quý báo cáo so với kỳ gốc năm 2015 của nhóm cần tính;
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 là chỉ số giá quý báo cáo so với kỳ gốc năm 2015 của nhóm cấp dưới cấp cần tính;
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 là quyền số cố định năm 2015 của nhóm cấp dưới cấp cần tính;


       n là số nhóm cấp dưới nhóm cần tính.

(5) Tính chỉ số giá quý báo cáo so với quý trước
Công thức tổng quát:   
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Trong đó:
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    là chỉ số giá quý (t) so với quý trước (t-1);
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    là chỉ số giá quý (t) so với kỳ gốc năm 2015 (0);
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là chỉ số giá quý (t-1) so với kỳ gốc năm 2015 (0).

  
(6) Tính chỉ số giá cả năm so với năm trước
      Công thức tổng quát:
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Trong đó: 
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     là chỉ số giá năm báo cáo so với năm trước;
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  là chỉ số giá quý j của năm báo cáo so với năm gốc năm 2015;
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 là chỉ số giá quý j của năm trước so với năm gốc năm 2015.


(7) Tính chỉ số giá so kỳ gốc 2010

Chỉ số giá xuất khẩu, chỉ số giá nhập khẩu theo kỳ gốc cũ (2010) sẽ được nối chuỗi theo công thức sau:
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Trong đó: 
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K=K1/K2 là hệ số chuyển đổi kỳ gốc 2010 so với kỳ gốc năm 2015 với K1 là chỉ số giá xuất khẩu, chỉ số giá nhập khẩu quý gối đầu so với kỳ gốc năm 2010, K2 là chỉ số giá xuất khẩu, chỉ số giá nhập khẩu quý gối đầu so kỳ gốc năm 2015.


5. Cách đặt tên báo cáo và truyền báo cáo


a/ Cách đặt tên báo cáo


File báo cáo kết xuất từ chương trình máy tính được đặt tên theo nguyên tắc sau:
- Giá tháng


GXK+ mã số tỉnh + tháng báo cáo + năm báo cáo


GNK+ mã số tỉnh + tháng báo cáo + năm báo cáo


Ví dụ : GNK0112.16 là báo cáo giá nhập khẩu của Hà Nội (mã tỉnh Hà Nội là 01), tháng 12 năm 2016.

- Giá quý


GXK+ mã số tỉnh + quý báo cáo + năm báo cáo


GNK+ mã số tỉnh + quý báo cáo + năm báo cáo


Ví dụ : GXK01q2.16 là báo cáo giá xuất khẩu của Hà Nội (mã tỉnh Hà Nội là 01), quý 2 năm 2016.

b/ Truyền báo cáo


Cục Thống kê truyền báo cáo về Tổng cục Thống kê vào ngày 5 hàng tháng theo quy định.

6. Tiêu chuẩn của điều tra viên


Điều tra viên là người chịu trách nhiệm về thời gian và độ chính xác của thông tin ghi trên phiếu điều tra. Điều tra viên tham gia đầy đủ các buổi tập huấn nghiệp vụ do Cục Thống kê tập huấn, nắm vững nghiệp vụ điều tra, thực hiện thu thập giá trực tiếp. Đối với điều tra gián tiếp, điều tra viên đến đơn vị điều tra hướng dẫn ghi phiếu; thống nhất cách ghi phiếu, địa chỉ, cách thức và thời gian nộp phiếu điều tra,... 

Để đảm bảo thu thập giá hàng tháng với chất lượng tốt, Cục Thống kê tuyển chọn điều tra viên đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây: 

Có sức khỏe: Nhiệm vụ của điều tra viên phải đi thu thập giá đúng kỳ hạn, đảm bảo thu đầy đủ giá của các loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được phân công trong  thời gian, địa điểm khác nhau. Vì vậy điều tra viên phải có sức khỏe tốt hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Có trình độ văn hóa: Công việc của điều tra viên là khai thác hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu qua hồ sơ doanh nghiệp, hướng dẫn đơn vị điều tra ghi chép giá vào phiều điều tra. Công việc này không đơn giản, đòi hỏi điều tra viên phải hiểu biết kỹ thuật điều tra giá và những quy định chặt chẽ để đảm bảo thu thập được giá theo đúng yêu cầu.


Do đó, điều tra viên cần phải có trình độ văn hóa nhất định để tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, tiếp thu và nắm vững phương pháp điều tra, biết tính toán, ghi phiếu điều tra.


Trung thực, có trách nhiệm cao: Đây là phẩm chất cần thiết của điều tra viên thống kê nói chung và điều tra viên về giá nói riêng, nhằm thu thập được những số liệu thực tế đúng, đủ kịp thời. Tính trung thực, có trách nhiệm cao để bảo đảm điều tra viên không vi phạm những hành vi sai trái như không đi điều tra, tự ý đưa vào báo cáo những số liệu không đúng thực tế...


Có khả năng giao tiếp: Để thu thập được giá thường xuyên, chính xác, trên cơ sở nắm vững nghiệp vụ, điều tra viên cần có thái độ đúng mực, cởi mở, tế nhị, tạo được mối quan hệ tốt với các cơ sở điều tra, tạo được sự hợp tác với doanh nghiệp, làm cho họ hiểu được rõ mục đích của việc thu thập giá, từ đó họ sẽ vui lòng cung cấp thông tin trung thực hoặc không gây khó khăn cho người điều tra viên trong khi thu thập giá.


Am hiểu tình hình thị trường, địa bàn điều tra: Điều tra viên là người thông thạo về tổ chức, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của địa bàn điều tra sẽ thuận lợi cho công việc thu thập giá. Điều tra viên có thể dễ dàng nhận biết những thay đổi về tình hình giá xuất khẩu, giá nhập khẩu theo đơn hàng, mùa vụ,...theo đó bố trí, sắp xếp thời gian, cách làm phù hợp, hoặc phát hiện kịp thời nhưng vấn đề mới phát sinh, cần điều chỉnh, thông báo kịp thời đến cơ quan thống kê địa phương.
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